
BAN CHỈ ĐẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 CẤP TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NĂM HỌC 2024-2025
               BẢNG ĐIỂM

THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6,7,8 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2024-2025

TT SBD Họ và tên thí sinh
Ngày,

tháng,năm
sinh

Nơi sinh Lớp Giới
tính Môn dự thi Điểm Đạt giải Ghi chú

1 001 Phạm Quốc Gia Bảo 02/01/2013 Bệnh viện sản nhi Đà Nẵng 6B Nam LS& ĐL (Địa lí) 1

2 002 Phạm Thị Ngọc Bích 22/08/2012 Bệnh viên Đa khoa QN. 7A Nữ Ngữ văn 5.5

3 003 Phạm Thị Kim Chi 12/10/2013 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh
Quảng Ngãi 6B Nữ KHTN (Hóa) 3.25

4 004 Phạm Đức Dương 18/01/2013 Sơn Ba, Sơn Hà 6A Nam LS& ĐL (Địa lí) 8.5

5 005 Phạm Thị Hải 14/12/2011 Ba Điền, Ba Tơ 8B Nữ LS& ĐL (Địa lí) 2

6 006 Phạm Thị Mỹ Hạnh 31/01/2011 TT Ba Tơ 8B Nữ Ngữ văn 5

7 007 Phạm Thị Y Hảo 27/05/2012 Trung tâm y tế huyện Ba Tơ 7A Nữ Ngữ văn 5

8 008 Phạm Thị Minh Huyền 05/01/2012 Ba Khâm, Ba Tơ 7A Nữ Ngữ văn 5

9 009 Phạm Minh Khiêm 18/11/2012 BV Đa Khoa Quảng Ngãi 7A Nam KHTN (Lý) 7.75

10 010 Phạm Thị Lệ Khiêm 13/07/2013 Ba Thành, Ba Tơ 6B Nữ Toán 2.5

11 011 Phạm Thị Khúc 28/08/2012 Ba Liên, Ba Tơ 7A Nữ Ngữ văn 4.5
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12 012 Phạm Thị Khuê 08/06/2013 Ba Dinh, Ba Tơ 6B Nữ KHTN (Hóa) 2.5

13 013 Phạm Thị Khuya 12/01/2013 Ba Vinh, Ba Tơ 6B Nữ KHTN (Sinh) 4.25

14 014 Phạm Văn Khuyên 03/01/2013 Ba Điền, Ba Tơ 6A Nam KHTN (Lý) 3.75

15 015 Phạm Thị Kim 28/09/2013 BV Đa Khoa Quảng Ngãi 6A Nữ KHTN (Lý) 6.5

16 016 Phạm Thị Lam 21/01/2011 Ba Cung, Ba Tơ 8A Nữ LS& ĐL (Sử) 9

17 017 Phạm Thùy Liên 22/05/2011 Trung tâm y tế huyện Ba Tơ 8A Nữ Ngữ văn 6

18 018 Phạm Ngọc Gia Linh 30/04/2013 BV Quảng Ngãi 6A Nữ Ngữ văn 13

19 019 Phạm Thị Thùy Linh 01/10/2013 Ba Lế, Ba Tơ 6B Nữ Ngữ văn 8

20 020 Phạm Nguyễn Gia Linh 24/08/2013 Bệnh viện Phụ sản – Nhi,
thành phố Đà Nẵng 6B Nữ Toán 7.25

21 021 Đinh Phạm Bảo Loan 20/12/2013 Ba Liên, Ba Tơ 6A Nữ KHTN (Sinh) 5.25

22 022 Phạm Thị Loan 24/01/2013 Bệnh viện đa khoa tỉnh
Quảng Ngãi 6B Nữ KHTN (Hóa) 2.25

23 023 Phạm Thị Hồng Nghị 01/04/2013 Ba Tô, Ba Tơ 6B Nữ KHTN (Sinh) 6.25

24 024 Phạm Thị Thuỷ Ngọc 19/04/2011 Ba Trang, Ba Tơ 8B Nữ Ngữ văn 5

25 025 Đinh Thị Linh Nha 01/09/2013 Ba Cung, Ba Tơ 6A Nữ LS& ĐL (Địa lí) 0.75

26 026 Phạm Quỳnh Nhi 28/04/2012 Thị trấn Ba Tơ 7B Nữ LS& ĐL (Sử) 4

27 027 Phạm Văn Nhiên 31/03/2012 TT Ba Tơ – Ba Tơ 7B Nam LS& ĐL (Sử) 6.5
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28 028 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 07/02/2012 Ba Trang, Ba Tơ 7A Nữ Ngữ văn 3

29 029 Phạm Thanh
Hoàng Bảo Ninh 18/09/2011 Ba Nam, Ba Tơ 8A Nam LS& ĐL (Địa lí) 1

30 030 Phạm Nguyễn
Thanh Phong 29/01/2012 Bệnh viện đa khoa tỉnh

Quảng Ngãi 7A Nữ KHTN (Lý) 6.25

31 031 Phạm Văn Quốc 04/09/2012 Ba Tô, Ba Tơ 7A Nam KHTN (Lý) 7.5

32 032 Phạm Thị Quý 11/09/2011 Trung tâm y tế huyện Ba Tơ 8A Nữ Ngữ văn 6

33 033 Phạm Thị Lệ Quý 20/12/2013 Ba Thành, Ba Tơ 6B Nữ Toán 3.5

34 034 Phạm Mai Diệu Quyên 01/01/2012 Bệnh viên Đa khoa QN. 7A Nữ Ngữ văn 8

35 035 Phạm Y Na Sam 12/09/2013 Ba Tô, Ba Tơ, 6A Nữ KHTN (Lý) 3

36 036 Phạm Thị Ái Sanh 21/09/2012 Trung tâm y tế huyện Ba Tơ 7B Nữ KHTN (Lý) 2.25

37 037 Phạm Thị Thơ 12/01/2011 Ba Tô, Ba Tơ 8B Nữ Ngữ văn 8

38 038 Phạm Thị Thoa 12/01/2013 Ba Tô, Ba Tơ 6B Nữ Ngữ văn 8

39 039 Đinh Phạm Kì Thư 11/07/2012 Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm 7B Nữ Ngữ văn 7.5

40 040 Trần Kiều Phi Toàn 21/01/2013 BV Đa Khoa Quảng Ngãi 6B Nam KHTN (Lý) 6

41 041 Phạm Thị Bảo Trâm 01/01/2013 Bệnh viện đa khoa Quảng
Ngãi 6A Nữ LS& ĐL (Địa lí) 1.25

42 042 Phạm Thị Thùy Trang 18/12/2012 Ba Ngạc, Ba Tơ 7B Nữ  LS& ĐL (Sử) 1

43 043 Phạm Quang Trường 04/09/2013 Ba Trang, Ba Tơ 6A Nam Tiếng Anh 12.5
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44 044 Phạm Thị Túc 08/01/2013 Ba Cung, Ba Tơ 6B Nữ Ngữ văn 8.5

45 045 Phạm Thị Tú Uyên 27/11/2013 BV Đức Phổ 6A Nữ Ngữ văn 7

46 046 Phạm Mỹ Vân 24/09/2013 Ba Vinh, Ba Tơ 6A Nữ Ngữ văn 10

47 047 Phạm Thị Xuân 06/01/2012 Trung tâm y tế huyện Ba Tơ 7A Nữ Ngữ văn 7

48 048 Phạm Thị Xúc 02/04/2013 Ba Tô, Ba Tơ 6A Nữ KHTN (Lý) 2.5

49 049 Phạm Thị Như Ý 23/10/2013 Ba Tô, Ba Tơ 6B Nữ KHTN (Sinh) 5.25

50 050 Nguyễn Thị Như Ý 18/02/2013 Bệnh viện đa khoa Quảng
Ngãi 6A Nữ LS& ĐL (Địa lí) 2.25

51 051 Phạm Hoàng Hải Yến 10/11/2013 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh
Quảng Ngãi 6A Nữ Tiếng Anh 10.25

Danh sách có 51 học sinh
            Ba Tơ, ngày 06 tháng 3 năm 2025

TM. BAN CHỈ ĐẠO
Người lập TRƯỞNG BAN

Hiệu trưởng
Võ Thị Cẩm Vân Nguyễn Mậu Hải
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Danh sách có 51 học sinh
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